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BÁO CÁO

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

          Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, trên cơ sở theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

I.  CÔNG  TÁC  CHỈ  ĐẠO,  HƯỚNG DẪN,  KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN

1. Đối với Bộ Tư pháp 

Trong năm 2016, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
 và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền trong phạm vi cả nước (nhất là các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh) nhằm tăng cường kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý cho việc bảo đảm các quyền, lợi ích của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 
Trong công tác kiểm tra văn bản, đồng thời với việc chú trọng kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành, trong năm 2016, Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra văn bản về các lĩnh vực: Nông nghiệp, phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao, du lịch; kiểm tra thông tư của các Bộ quy định về ngành nghề, điều kiện kinh doanh sau thời điểm 01/7/2015 để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Trong công tác rà soát văn bản, Bộ Tư pháp tích cực hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát văn bản QPPL thường xuyên theo quy định, đặc biệt là đối với các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua trong năm 2015 và 2016; hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xác định và công bố các văn bản hết hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, để nâng cao nhận thức về quy định mới của pháp luật và kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật và Nghị định tại các vùng, miền, đồng thời cử nhiều lượt Báo cáo viên tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức
; biên soạn, xuất bản “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL” và “Sổ tay tình huống, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL” phục vụ cho đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác này trong phạm vi cả nước.
Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nội vụ và Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại 03 tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Hải Dương; đồng thời thành lập các Đoàn công tác của Bộ (do Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì) tiến hành kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại 10 tỉnh: Lai Châu, Thanh Hóa, Đồng Nai, Tây Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Bình Định, Phú Yên, Sơn La, Hà Tĩnh. Thông qua việc kiểm tra trực tiếp tại các địa phương, Bộ Tư pháp đã kịp thời hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; trao đổi, làm rõ các văn bản có dấu hiệu vi phạm về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực và đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý; rút kinh nghiệm với địa phương về thực tiễn thực hiện công tác xây dựng pháp luật nói chung, về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nói riêng, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về các công tác này theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương
Trên cơ sở nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu của việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời với việc chú trọng công tác xây dựng pháp luật, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại địa phương, ngành, lĩnh vực quản lý của mình; đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, kiện toàn, bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ; tập huấn chuyên sâu các quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các công chức trực tiếp làm công tác này tại các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế, công chức tư pháp cấp huyện, xã; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, qua đó tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ giúp các công tác này được triển khai thuận lợi trong thực tiễn.   
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN

1. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trên toàn quốc

Năm 2016
, các Bộ, cơ quan ngang Bộ (bao gồm cả Bộ Tư pháp) và địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 49.512 văn bản; trong đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ kiểm tra được 6.990 văn bản (trong đó có 6.249 văn bản QPPL), các địa phương kiểm tra được 42.522 văn bản (trong đó có 31.179 văn bản QPPL). Qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương đã phát hiện 776 văn bản QPPL trái pháp luật về thẩm quyền ban hành và nội dung; ngoài ra có 4.402 văn bản QPPL sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 525 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL.
Trên cơ sở các văn bản đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp nêu trên, cơ quan kiểm tra văn bản đã tiến hành phân loại và tùy vào mức độ vi phạm của văn bản để tiến hành xử lý văn bản đó theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đối với những văn bản chỉ vi phạm về thể thức, kỹ thuật trình bày, cơ quan kiểm tra văn bản trao đổi với các cơ quan ban hành văn bản xem xét, rút kinh nghiệm; đối với những văn bản có dấu hiệu vi phạm về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nội dung, cơ quan kiểm tra văn bản đã tổ chức họp, thảo luận, trao đổi trực tiếp với cơ quan ban hành văn bản và các cơ quan có liên quan để thống nhất về nội dung vi phạm và biện pháp xử lý. Theo đó, trong năm 2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương đã xử lý được 3.448 văn bản QPPL (bao gồm văn bản QPPL trái pháp luật về thẩm quyền ban hành, nội dung và văn bản QPPL sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày). 
2. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản của Bộ Tư pháp


          Năm 2016, trên cơ sở các văn bản QPPL do các cơ quan cấp bộ và địa phương ban hành gửi đến để kiểm tra theo thẩm quyền và từ các nguồn thông tin do công dân, cơ quan, tổ chức, báo chí phản ánh, Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) đã tiến hành kiểm tra 3.034 văn bản (gồm 790 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 2.244 văn bản của địa phương), phát hiện 124 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực, hình thức văn bản
 (trong đó có 36 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 88 văn bản của địa phương); 681 văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày.  
   Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã ra Thông báo/Kết luận kiểm tra để kiến nghị xử lý đối với 124 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực, hình thức văn bản. Đến nay, có 94 văn bản đã được xử lý hoặc có hướng xử lý, các văn bản còn lại đang được Bộ Tư pháp tích cực theo dõi, đôn đốc cơ quan ban hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật, thông qua các cuộc họp, hội nghị tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Tư pháp đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 
III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN
1. Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản trên toàn quốc


1.1. Về rà soát thường xuyên 
Theo báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, kết quả rà soát văn bản QPPL trên toàn quốc trong năm 2016 (bao gồm cả Bộ Tư pháp) như sau:
 a) Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ


Tổng số văn bản phải được rà soát: 5.520 văn bản.


Số văn bản đã được rà soát: 4.740 văn bản (đạt 85,8% số văn bản phải rà soát).


Số văn bản kiến nghị xử lý: 1.050 văn bản


Trong đó: Số văn bản đã xử lý: 839 (đạt 80% số văn bản kiến nghị xử lý);



Số văn bản chưa xử lý: 211 (chiếm 20% số văn bản kiến nghị xử lý).
b) Tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng số văn bản phải được rà soát: 66.220 văn bản.

Số văn bản đã được rà soát: 64.793 văn bản (đạt 97,8 % số văn bản phải rà soát).
Số văn bản kiến nghị xử lý: 11.921 văn bản

Trong đó: Số văn bản đã xử lý: 10.246 (đạt 86% số văn bản kiến nghị xử lý);

Số văn bản chưa xử lý: 1.675 (chiếm 14% số văn bản kiến nghị xử lý).

Trên cơ sở kết quả rà soát thường xuyên, 21/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 62/63 địa phương đã thực hiện định kỳ công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015
 (được thực hiện trong tháng 01/2016 theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP).

Việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành được các cơ quan rà soát gửi đăng công báo theo đúng quy định, góp phần giúp cho hệ thống pháp luật được minh bạch, dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong áp dụng. 

1.2. Về rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn

Ngoài rà soát thường xuyên, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương đã chủ động tổ chức rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước hoặc theo đề nghị, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bắc Ninh; Bình Phước; Cà Mau; Đắk Nông; Đồng Nai...; thực hiện rà soát, công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu tìm hiểu, sử dụng pháp luật của nhân dân.
1.3. Về công tác hệ thống hóa văn bản 
Theo quy định tại Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, việc hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực được thực hiện định kỳ 05 năm một lần. Việc hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ đầu (thời điểm đến 31/12/2013) đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương thực hiện xong trong năm 2014 và 2015. Đến 31/12/2018 mới là thời điểm hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ tiếp theo, vì vậy trong năm 2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương không thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL.
2. Kết quả rà soát của Bộ Tư pháp
Trong năm 2016, Bộ Tư pháp đã công bố Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp còn hiệu lực tính đến ngày 30/6/2016 (Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 25/8/2016). Bộ Tư pháp đã thực hiện rà soát nhiều chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị (Bộ, ngành, địa phương) với phạm vi văn bản QPPL được rà soát rất lớn, như: Rà soát các vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước... Thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp với các hiệp định thương mại tự do và điều ước quốc tế có liên quan, vận dụng hợp lý các quy định linh hoạt trong các cam kết quốc tế để bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia, doanh nghiệp
. 
Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xác định và công bố các văn bản hết hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

1.1. Trong năm 2016, trước định hướng, yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là yêu cầu, quyết tâm rất cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với việc xây dựng, rà soát, cải cách thể chế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhận thức về yêu cầu và vai trò công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương đã được nâng lên một bước cơ bản, đặc biệt là sau khi Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL được ban hành, từ đó đã tạo được chuyển biến khá tích cực trong công tác này. Nhìn chung, Lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương đã coi trọng, quan tâm chỉ đạo việc xây dựng thể chế, kiện toàn, bố trí nhân lực, kinh phí, quy định cụ thể về đầu mối chủ trì thực hiện, cơ chế phân công phối hợp, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và điều kiện bảo đảm khác cho việc tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Việc xây dựng kế hoạch năm về triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được thực hiện khá nghiêm túc. Một số cơ quan cấp Bộ và địa phương đã chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thông qua việc ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách và yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực ở Trung ương (như các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường…; các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…).
Thực hiện quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, công tác báo cáo, thống kê về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương nhìn chung đã bước đầu được thực hiện nghiêm túc hơn, cơ bản bảo đảm yêu cầu về nội dung và chất lượng thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

1.2. Trong công tác kiểm tra văn bản QPPL, nhìn chung, các cơ quan cấp bộ và UBND cấp tỉnh đã thực hiện đồng bộ công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, tập trung vào các lĩnh vực ban hành nhiều văn bản mới, những vấn đề kinh tế - xã hội được dư luận xã hội quan tâm như xây dựng, đầu tư, đất đai, khoáng sản, môi trường…; nhiều cơ quan đã chú trọng việc kiểm tra, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, do đó đã phát hiện được nhiều hơn các văn bản trái pháp luật. Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương đã quan tâm chỉ đạo tổ chức pháp chế kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai sót ngay từ khâu xây dựng văn bản QPPL thông qua việc góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính các dự thảo văn bản, tự kiểm tra văn bản.
 Tại một số cơ quan cấp Bộ và địa phương, quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chủ trì soạn thảo với tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp. Việc triển khai tương đối đồng bộ, tích cực công tác kiểm tra, xử lý văn bản kết hợp với việc rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn đã từng bước nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL, tạo cơ sở để kịp thời thống nhất về cơ chế, chính sách, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường và hành lang pháp lý đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.         

Việc tự xử lý văn bản trái pháp luật sau khi có Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) đã được nhiều cơ quan ý thức cao với tinh thần cầu thị, xử lý khá kịp thời vì lợi ích chung của toàn xã hội. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp với Bộ Tư pháp, nhiều Bộ và địa phương đã tiếp thu ý kiến ngay và khẩn trương có phương án xử lý đúng quy định.  

  1.3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 16/2013/NĐ-CP), do hầu hết các quy định về công tác này cơ bản được kế thừa từ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP nên trong năm 2016 công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương tiếp tục được triển khai thực hiện nền nếp và hiệu quả. Phần lớn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương đã thực hiện công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn theo quy định; xử lý và kiến nghị xử lý đối với những văn bản phát hiện trái Hiến pháp, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, góp phần giúp hệ thống pháp luật được minh bạch, dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong việc tìm hiểu và áp dụng. 

          1.4. Đối với Bộ Tư pháp, trong năm 2016, Bộ đã tích cực, tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật  Ban hành văn bản QPPL với nhiều nội dung, quy định khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đã cơ bản hoàn thiện về thể chế, tạo cơ sở thuận lợi để thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật nói chung, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nói riêng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời với việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, trên cơ sở đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng tiếp cận văn bản một cách có hệ thống theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, trong năm 2016, hoạt động kiểm tra văn bản theo thẩm quyền của Bộ Tư pháp được tập trung đẩy mạnh, nâng cao về số lượng và chất lượng kiểm tra; hoàn thành kiểm tra một số lượng lớn (trên 3.000 văn bản), bám sát và kịp thời hơn với thực tiễn ban hành văn bản QPPL của các cơ quan cấp Bộ và địa phương. Trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện, thận trọng đối với các văn bản được kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) đã ban hành các kết luận kiểm tra đối với nhiều văn bản trái pháp luật đảm bảo tính chính xác và thuyết phục, đặc biệt là đối với các lĩnh vực, văn bản được người dân, dư luận xã hội quan tâm, qua đó tạo được hiệu ứng xã hội tích cực đối với công tác kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi của văn bản QPPL do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ban hành. Hoạt động kiểm tra của Bộ đã góp phần định hướng dư luận, phản biện xã hội về tình hình ban hành, thực thi văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban hành văn bản, các cơ quan thông tin, báo chí và các tổ chức, cá nhân khác nhằm tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, văn bản không phù hợp, không khả thi trong thực tế gây trở ngại, bất lợi cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong thực tế.  
Kết quả công tác kiểm tra văn bản nêu trên cùng với kết quả rà soát văn bản QPPL của Bộ Tư pháp trong năm 2016, đặc biệt là thực hiện rà soát nhiều chuyên đề có ý nghĩa quan trọng liên quan đến quy định đầu tư, kinh doanh đã góp phần tích cực đáp ứng chủ trương của Chính phủ về cải thiện, tạo sự thông thoáng về môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
          2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân chủ yếu

          2.1. Hạn chế, khó khăn

a) Về công tác kiểm tra văn bản:

          - Tại một số cơ quan cấp Bộ và địa phương, công tác tự kiểm tra để phát hiện văn bản do mình ban hành trái pháp luật, hoặc phát hiện thông qua kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, hình thức văn bản còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.
           - Nhiều cơ quan ban hành văn bản chưa thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản QPPL do mình ban hành đến đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản để phục vụ việc kiểm tra theo quy định của pháp luật; gửi văn bản không đầy đủ, không kịp thời, gây trở ngại cho việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.  

          -  Còn tình trạng văn bản có nội dung trái pháp luật chưa được phát hiện kịp thời hoặc đã phát hiện nhưng chưa được xử lý đúng hình thức và thời hạn xử lý theo quy định. Nhiều văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) ra Thông báo/Kết luận kiểm tra văn bản và đôn đốc xử lý nhưng vẫn chưa được cơ quan, người ban hành văn bản tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương tiến hành xử lý hoặc xử lý chưa triệt để.

  - Việc khắc phục hậu quả của văn bản trái pháp luật theo quy định là vấn đề đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật chưa được thực hiện nghiệm túc. Một số ít cơ quan mới chỉ thực hiện ở mức phê bình, nhắc nhở đơn vị, công chức liên quan; chưa có các biện pháp, hình thức xem xét, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc hơn nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL.

            - Báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa đảm bảo sự chuẩn xác, số liệu bất hợp lý, không đúng với tình hình thực tế.

          b) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản:

  - Nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương còn lúng túng về cách thức triển khai, về kỹ năng nghiệp vụ rà soát văn bản QPPL, chỉ mới thực hiện rà soát hiệu lực của văn bản mà chưa thực hiện rà soát phần nội dung để phát hiện các quy định chưa phù hợp, trái, mâu thuẫn, chồng chéo với các căn cứ rà soát để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. Điều này làm giảm hiệu quả, ý nghĩa của công tác rà soát đối với việc xây dựng và thi hành pháp luật. Việc thống kê số liệu về rà soát của một số cơ quan chưa chính xác, chưa phản ánh đúng thực chất việc triển khai công tác này trên thực tế. 

         - Về thực hiện công tác rà soát văn bản còn chưa được chủ động, thường xuyên nên chưa phát huy được hiệu quả mặc dù bước đầu đã có sự kết hợp với công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.
  2.2. Nguyên nhân chủ yếu

  a) Về chủ quan:

   - Nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa đầy đủ, có nơi coi đây là nhiệm vụ chỉ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và tổ chức pháp chế nên không quan tâm chủ động thực hiện nhiệm vụ, thiếu sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trong triển khai thực hiện. 

  Việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa thường xuyên. Thủ trưởng một số sở, ban, ngành ở địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản mà chỉ tiến hành khi có chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc đề nghị của Sở Tư pháp.

  - Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với tổ chức pháp chế, tư pháp; giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác rà soát văn bản còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng rà soát văn bản QPPL. 

          - Nhân sự làm công tác kiểm tra, rà soát tại nhiều cơ quan cấp Bộ và địa phương dù đã được quan tâm kiện toàn, tuy nhiên còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ so với yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc, chủ yếu là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi, đặc biệt là ở địa phương; nhiều cơ quan cấp Bộ chưa có công chức chuyên trách về kiểm tra, rà soát văn bản như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải...vv.. Ở nhiều địa phương, các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh phần lớn chưa có biên chế chuyên trách về công tác pháp chế nên công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa được triển khai đồng đều và kết quả còn hạn chế. 

  - Việc xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại các cơ quan cấp Bộ và địa phương vẫn là một khâu yếu. Ở phần lớn các cơ quan chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ các công tác này theo quy định (bao gồm các văn bản phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa; hồ sơ kiểm tra, rà soát văn bản, kết quả hệ thống hóa văn bản; kết quả kiểm tra và xử lý văn bản, các thông tin về nghiệp vụ kiểm tra) hoặc nếu có xây dựng chỉ mới ở dưới hình thức lưu trữ dữ liệu thô, chủ yếu dưới hình thức văn bản giấy.
  Việc nhận thức chưa đầy đủ và quan tâm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản một cách đầy đủ, khoa học và tin học hóa dẫn đến lúng túng, khó khăn trong việc quản lý, cập nhật thông tin, tra cứu, sử dụng dữ liệu để thực hiện các công tác này. 

  - Công tác rà soát, cập nhật văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhìn chung còn chậm, chưa đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
- Việc xây dựng, sử dụng đội ngũ cộng tác viên về kiểm tra, xử lý văn bản ở nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa hiệu quả; chưa hình thành được đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu về pháp luật và các lĩnh vực liên quan để hỗ trợ cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

  b) Về khách quan:
         - Do yêu cầu quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, văn bản do các Bộ, ngành, địa phương ban hành có xu hướng tăng; mặt khác, nhiều vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế khiến cho việc xây dựng, ban hành văn bản của các Bộ, ngành, địa phương để quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn do mình phụ trách gặp khó khăn (nhất là về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường...), trong khi năng lực của một bộ phận công chức soạn thảo văn bản còn hạn chế, dẫn đến văn bản trái pháp luật không có chiều hướng giảm, nội dung sai phạm phức tạp.

         - Nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản là công việc rất khó và phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu, nhận thức rộng về kinh tế - xã hội, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, tuy nhiên điều kiện bảo đảm, nhất là chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ, công chức làm công tác này còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ. 

         - Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được ban hành trước khi có Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, do vậy, còn chưa chưa bao quát hết nội dung công việc như: nội dung chi và mức chi cho công tác rà soát, hệ thống hóa, chi thù lao cho cộng tác viên… Qua thời gian thực hiện, văn bản này cũng chưa được bổ sung, sửa đổi để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, cũng như Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và tình hình thực tế. Điều này đã gây trở ngại, khó khăn trong việc bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL - là công việc rất nặng nề, không chỉ thuộc trách nhiệm của tổ chức pháp chế hay Sở Tư pháp mà là trách nhiệm của tất cả cơ quan, đơn vị chuyên môn được giao quản lý nhà nước, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL. 
3. Giải pháp khắc phục         

Để khắc phục hạn chế, khó khăn nêu trên, thời gian qua, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, nổi bật là:

          - Đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả trên cả hai phương diện: tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và tác nghiệp chuyên môn, trong đó trọng tâm là công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL. Theo đó đã kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL đảm bảo hợp lý, khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc trưng, yêu cầu công tác của Cục theo hướng chuyên quản, chuyên sâu về ngành, lĩnh vực, địa phương đối với công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
         - Tăng cường công tác thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan ban hành văn bản và đẩy mạnh công khai kết quả kiểm tra, xử lý văn bản đến người dân, doanh nghiệp; 

         - Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác kiểm tra văn bản QPPL của Bộ thông qua việc hoàn thiện tiêu chuẩn tuyển dụng, tiếp nhận công chức có kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn…; thực hiện các giải pháp mở rộng, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL.
PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 

          Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, để đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, tạo điều kiện cho sự phát triển của đất nước, Bộ Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL mà Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện trong năm 2017 như sau:



1. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL kịp thời, có chất lượng, xác định các nội dung, lĩnh vực trọng tâm kiểm tra, rà soát văn bản gắn với giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017,  tập trung vào các lĩnh vực: Bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nhất là các nhóm lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp gồm: Nông nghiệp, công nghiệp thương mại, công nghệ thông tin, xây dựng.

Thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo sát dư luận, phản biện xã hội về tình hình ban hành, thực thi văn bản QPPL; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, báo chí và các tổ chức, cá nhân khác nhằm tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, văn bản không phù hợp, không khả thi trong thực tế gây trở ngại, bất lợi cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

2. Coi trọng tổ chức thực hiện hiệu quả công tác rà soát văn bản, ngay khi có căn cứ rà soát theo quy định; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát văn bản để khắc phục những bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật.
3. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hiệu quả xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật; kiên quyết xử lý văn bản trái pháp luật, nhất là những trường hợp nội dung trái pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, xã hội. Tăng cường việc đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý đối với những trường hợp cần thiết.

Thực hiện công khai thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật; kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng ban hành văn bản sai phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL.

4. Chú trọng việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, tập trung vào các quy định còn vướng mắc về nhận thức và thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật để đảm bảo thực hiện đúng đắn, thống nhất
; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ tiếp theo (năm 2018).     

5. Ban hành văn bản QPPL thay thế Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP và tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các công tác này.
 II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong thời gian tới, qua đó tăng cường kiểm soát, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương:
          1. Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, coi công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; tích cực thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL gắn với công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, kiểm soát chất lượng văn bản ngay từ khâu lập đề nghị, xây dựng, ban hành văn bản để đáp ứng yêu cầu về rà soát, hoàn thiện thể chế, góp phần tích cực thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2. Thực hiện nghiêm túc các quy định: (i) Gửi văn bản QPPL đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản; (ii) xử lý văn bản trái pháp luật; (iii) xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản trái pháp luật được quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần coi trọng và kịp thời rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản QPPL không còn phù hợp; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả rà soát, xử lý văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để các cấp, ngành, địa phương tiện khai thác, sử dụng.
         4. Trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, kiện toàn, bố trí biên chế chuyên trách về công tác pháp chế tại các đơn vị chuyên môn; biên chế chuyên trách về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác này để đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ; phát triển đội ngũ cộng tác viên; xây dựng và tin học hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản.

5. Giao Bộ Tư pháp tổ chức giao ban hàng quý với các Bộ, ngành về công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật (kết hợp với việc trao đổi chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL).

         Trên đây là Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTg TTCP Trương Hòa Bình (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, Cục KTrVB.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
 Phan Chí Hiếu


� Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.


� Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin và truyền thông, Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an, Ủy ban dân tộc…; các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Sơn La, Khánh Hòa, Hà Nội, Lai Châu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, Hà Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Tây Ninh, Phú Thọ, Bắc Giang, Nghệ An…


� Ngoài ra, theo báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương, trong năm 2016 các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương đã tự kiểm tra được 57.631 văn bản do mình ban hành (trong đó có 37.363 văn bản QPPL); phát hiện 405 văn bản QPPL trái pháp luật về thẩm quyền ban hành, nội dung; 1.577 văn bản QPPL sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 640 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL.


� Tính đến ngày 19/4/2017, Bộ Tư pháp chưa nhận được báo cáo thống kê về kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL theo quy định của Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 13/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp của 03 cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ (mặc dù Bộ Tư pháp đã nhiều lần đôn đốc).





� So với năm 2015, tổng số văn bản được Bộ Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền tăng 34,9%. 





� Còn 01 cơ quan ngang Bộ và 01 địa phương chưa thực hiện công bố định kỳ văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 là: Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh Quảng Trị. Việc các cơ quan này không thực hiện công bố định kỳ văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần có thể do trong năm 2015 không có văn bản nào thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan đó hết hiệu lực. Tuy nhiên, trong Báo cáo của 02 cơ quan nêu trên không thể hiện nội dung này.


� Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.


  � Như các quy định: Chính quyền địa phương không được ban hành thủ tục hành chính nhưng lại được quy định chính sách đặc thù; sự tương thích giữa quy định “UBND cấp huyện, cấp xã chỉ ban hành quyết định những vấn đề được luật giao” tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 với quy định về thẩm quyền ban hành văn bản của UBND cấp huyện, cấp xã trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương; việc bãi bỏ văn bản QPPL theo khoản 1 Điều 12 và việc xác định văn bản QPPL hết hiệu lực theo Điều 154 của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015;  cơ sở để xác định việc “vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL” theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP…vv
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